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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Đăng Khoa    

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn  ong  iang; 

Ông  h m  ăn  P. 

- Thư ký phiên toà: Bà  r n  h  Diễm  rang, là  h  ký  òa án nhân dân huyện B, 

tỉnh Bình D ơng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B, tỉnh Bình Dương tham gia phiên 

tòa: Bà     hanh  uy n – Ki m sát viên. 

Ngày 01 tháng 7 và ngày 23 tháng 8 năm 2019, t i tr  sở  òa án nhân dân huyện B, 

tỉnh Bình D ơng xét x  sơ thẩm công khai v  án dân sự th  lý số: 20/2014/TLST-DS 

ngày 14 tháng 01 năm 2014 v  “Tranh chấp h p   ng chuy n nh  ng quy n s  d ng 

 ất” theo Quyết   nh   a v  án ra xét x  số: 27/2019/QĐXXST-DS ngày 14 tháng 5 năm 

2019; Quyết   nh ho n phiên tòa số 04/2019/QĐS -DS ngày 07 tháng 6 năm 2019 và 

Quyết   nh t m ng ng phiên tòa số: 01/2019/QĐS -DS ngày 01 tháng 7 năm 2019, giữa 

các   ơng sự: 

- Nguyên đơn: Ông Đỗ  uy N, sinh năm 1973; nơi c  trú: ấp C, x   , huyện B , tỉnh 

Bình D ơng; c  m t. 

- Bị đơn: Ông  r n  , sinh năm 1952  chết năm 2015  và bà Bùi  h  C, sinh năm 1960; 

nơi c  trú: ấp C, x   , huyện B, tỉnh Bình D ơng; v ng m t. 

Ng  i    th   quy n và ngh   v  củ   ng Tr n  P: 

1. Bà  ê  h   , sinh năm 1952; nơi c  trú: x m Đ, x  ĐH, huyện ĐT, tỉnh  à   nh; 

v ng m t. 

2. Ông  r n  uấn A, sinh năm 1978; nơi c  trú: khối , ph ờng B, thành phố  , tỉnh 

Nghệ An; v ng m t. 

3. Ông  r n Anh D, sinh năm 1981; nơi c  trú: khối  , ph ờng  , thành phố  , 

tỉnh Nghệ An; v ng m t. 
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4. Ông  r n  ùng, sinh năm 1983; nơi c  trú: ấp C u S t, x   ai   ng, huyện Bàu 

Bàng, tỉnh Bình D ơng; v ng m t. 

5. Ông  r n  rung Đ, sinh năm 1994; nơi c  trú: ấp C, x   , huyện B , tỉnh Bình D ơng; 

v ng m t. 

6. Bà Bùi  h  C, sinh năm 1960; nơi c  trú: ấp C u S t, x   ai   ng, huyện Bàu Bàng, 

tỉnh Bình D ơng; v ng m t. 

- Ng  i c  quy n   i  ngh   v   iên qu n:  

1. Ông  r n  ùng, sinh năm 1983; nơi c  trúấ p C, x   , huyện B , tỉnh Bình D ơng; 

v ng m t. 

2. Ông Nguyễn  ự  B, sinh năm 1985; nơi c  trú: ấp ấp C, x   , huyện B , tỉnh Bình 

D ơng; v ng m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn  hởi  iện, đơn  hởi  iện bổ sung,   i  h i trong quá trình tham giải quy t 

v  án và tại phiên tò , nguyên đơn  ng    Huy  N trình bày:  

Ngày 05 tháng 12 năm 2011, ông  N c  nh n chuy n nh  ng c a c a ông  r n  P 

và bà Bùi  h   c hai th a  ất li n k  c  chi u ngang 12m, chi u dài 34m  th a th  nhất c  

chi u ngang 5m, chi u dài 34m; th a th  hai c  chi u ngang 7m, chi u dài 34m , hai 

ph n  ất này thu c th a 483, tờ bản    số 06 t i x   ai   ng, huyện  B, tình Bình 

D ơng.  ai bên c  viết giấy tay th a thu n giá là 228.000.000   ng, ông  N    giao    

ti n cho ông  P và bà  c.  heo th a thu n, ông  P h n  ến ngày 20 tháng 12 năm 2011 ra 

 hòng công ch ng ký h p   ng chuy n nh  ng quy n s  d ng  ất v i th a th  nhất c  

chi u ngang 5m, chi u dài 34m. Đối v i th a  ất c  chi u ngang 7m chi u dài 34m th a 

thu n trong vòng 01 tháng k  t  ngày l p giấy sang nh  ng ông  P s  tách th a cho con 

trai là  r n  rung Đ c. Sau   , ông Đ c s  ra  hòng công ch ng ký h p   ng chuy n 

nh  ng quy n s  d ng  ất này cho ông  N. 

Ông  P và bà  c không thực hiện ngh a v  theo h p   ng mà l i chuy n nh  ng hai 

ph n  ất trên cho ông Nguyễn  ự  B và ông Nguyễn  ự  B       c cấp  iấy ch ng nh n 

quy n s  d ng  ất. 

Nay ông  N yêu c u  òa án giải quyết tuyên h y giấy sang nh  ng  ất th  canh 

giữa ông  N và ông  P, bà  c.  êu c u bà  c trả l i số ti n    nh n là 228.000.000   ng và 

l i suất t  ngày 05 tháng 12 năm 2011  ến ngày 05 tháng 12 năm 2013 là 24 tháng l i 

suất 1 /tháng v i số ti n là 54.720.000   ng.   ng số ti n là 282.720.000  ng. 

 rong quá trình giải quyết v  án, ông  N c   ơn xin rút l i  ối v i số ti n l i và chỉ 

yêu c u bà  c thanh toán số ti n 228.000.000  ng. 

Trong quá trình th m gi  giải quy t v  án, bị đơn  ng  P trình bày:    tháng 02  ến 

tháng 4 năm 2010, ông c  vay ti n c a ông  N là 03 l n, số ti n t ng c ng là 125.000.000   ng 

 02 l n 50.000.000   ng và 01 l n 25.000.000   ng , l i suất hai bên th a thu n là 5.000 

  ng/1.000.000  ng/ngày. Ông  P trả l i hàng tháng cho ông  N. Sau   , ông  P trả cho ông  N 

40.000.000   ng (trong   : ti n l i 20.000.000   ng và ti n gốc 20.000.000   ng  số ti n gốc 

còn l i c a ông  N là 105.000.000   ng.  háng 8 năm 2012, do làm ăn thua lỗ nên ông không 

c  ti n trả l i nên ông  N c ng thêm số ti n l i là 45.000.000  ng, t ng n  ti n gốc là 

150.000.000   ng. Sau   , ông  P c  vay thêm c a ông  N 50.000.000   ng    lấy  iấy ch ng 

nh n quy n s  d ng  ất  ang thế chấp trong Ngân hàng. Số ti n gốc c a ông n  ông  N t ng là 
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200.000.000   ng. Do không c  ti n trả n  cho ông  N nên ông viết giấy sang nh  ng  ất    

tr  n , ông   ng ý trả số ti n theo yêu c u c a nguyên  ơn, trong quá trình giải quyết v  án 

ông  P chết nên không ghi nh n ý kiến gì thêm. 

Trong quá trình th m gi  giải quy t v  án  bị đơn bà  c trình bày: bà không biết việc vay, 

m  n ti n giữa ông  N và ông  P, bà biết ông  P c  viết giấy sang nh  ng  ất cho ông  N 

nh ng bà không ký vào giấy sang nh  ng, khi bà nghe ông  P n i là ông  P sang nh  ng c a 

ông  P    tr  n  cho ông  N, bà c  tên trong s  h  khẩu thì phải ký vào m i sang nh  ng    c 

nên bà m i ký tên ch  bà không liên quan gì  ến số ti n trong h p   ng. Bà không liên quan 

gì nên không   ng ý yêu c u khởi kiện c a ông  N. 

Trong quá trình th m gi  giải quy t v  án  ng  i    th   quy n và ngh   v  củ  bị đơn 

 ng  P: bà  ê  h   , ông  r n  uấn A, ông  r n Anh D, ông  r n  , ông  r n  rung Đ 

và bà Bùi  h   c.  òa án nhân dân huyện  B    nhi u l n triệu t p nh ng không tham gia nên 

không ghi nh n    c ý kiến. 

Trong quá trình th m gi  giải quy t v  án và tại phiên tò   ng  i c  quy n   i ngh   v  

 iên qu n: ông Nguyễn  ự  B và ông  r n  H không tham gia nên  òa án không ghi nh n 

   c ý kiến. 

  i phiên tòa, nguyên  ơn ông  N giữ nguyên yêu c u khởi kiện không b  sung ý 

kiến gì thêm. 

 ại diện Viện  iểm sát c  ý  i n:  

   tố t ng: trong quá trình giải quyết v  án k  t  khi th  lý cho  ến tr  c thời  i m 

  i   ng xét x  ngh  án,  hẩm phán,   i   ng xét x ,  h  ký phiên tòa và các   ơng sự 

   thực hiện  úng quy   nh c a pháp lu t tố t ng dân sự. 

   n i dung:  ối v i yêu c u khởi kiện c a nguyên  ơn, yêu c u h y giấy sang 

nh  ng  ất th  canh, trả l i số ti n 228.000.000   ng là c  căn c  nên    ngh    i   ng xét 

x  chấp nh n yêu c u khởi kiện c a nguyên  ơn.  uy nhiên,    thực hiện ngh a v  c a 

ng ời th a kế quy n và ngh a v  c a b   ơn ông  P,    ngh    i   ng xét x  t m ng ng 

phiên tòa    xác minh vào năm 2012  òa án nhân dân thành phố  h  D u   t c  xét x  

v  án giữa ông  r n  P và bà  r n Kim  iến không vì căn c  vào lời khai c a b   ơn ông  

P là vào năm 2012 thì  òa án nhân dân thành phố  h  D u   t xét x  bu c bà  r n Kim 

 iến trả cho ông  P 800.000.000   ng, qua yêu c u c a Ki m sát viên,   i   ng xét x  

quyết   nh t m ng ng phiên tòa và tiến hành xác minh, phiên tòa tiếp t c và Ki m sát 

viên phát bi u ý kiến    ngh    i   ng xét x  chấp nh n yêu c u khởi kiện c a nguyên 

 ơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn c  vào tài liệu, ch ng c        c ki m tra xem xét và kết quả tranh t ng t i 

phiên tòa,   i   ng xét x  phân tích,  ánh giá và nh n   nh: 

 1     tố t ng: 

 1.1     th  t c th  lý việc khởi kiện c a nguyên thực hiện  úng theo các quy   nh 

v  khởi kiện và th  lý v  án c a B  lu t  ố t ng dân sự. 

[1.2     quan hệ pháp lu t: nguyên  ơn tranh chấp yêu c u h y h p   ng chuy n 

nh  ng quy n s  d ng  ất và trả l i ti n.   i   ng xét x  xác   nh quan hệ pháp lu t 

trong v  án là tranh chấp v  h p   ng chuy n nh  ng quy n s  d ng  ất. 
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[1.3     thẩm quy n: tranh chấp v  h p   ng chuy n nh  ng quy n s  d ng  ất 

giữa các   ơng sự trong v  án là m t lo i tranh chấp thu c thẩm quy n giải quyết c a 

 òa án theo quy   nh t i khoản 5 Đi u 26 c a B  lu t  ố t ng dân sự;  ất chuy n nh  ng 

và b   ơn t i x  L, huyện B, tỉnh Bình D ơng nên v  án thu c thẩm quy n giải quyết c a 

 òa án nhân dân huyện  B theo quy   nh t i  i m a khoản 1 Đi u 35 và  i m c khoản 1 

Đi u 39 c a B  lu t  ố t ng dân sự. 

 1.4     thời hiệu yêu c u h y h p   ng chuy n nh  ng quy n s  d ng  ất do vô 

hiệu vì vi ph m  i u cấm c a pháp lu t theo quy   nh t i Đi u 128 B  lu t  ố t ng dân 

sự nên còn thời hiệu giải v  án.  

[1. 5  Các vấn    khác v  tố t ng:  rong quá trình giải quyết v  án, b   ơn ông  r n  

P chết nên  òa án   a những ng ời thu c hàng th a kế c a ông  P vào tham gia t  cách 

là ng ời kế th a quy n và ngh a v  c a b   ơn g m: bà  ê  h   , ông  r n  uấn A, ông 

 r n Anh D, ông  r n   và ông  r n  rung Đ, (không xác   nh    c cha m  ông  P còn 

sống hay chết và ở  âu), ông  P chung sống v i bà  c c   ăng ký kết hôn  nên  òa án   a bà  c 

tham gia v i t  cách ng ời kế th a quy n và ngh a v  c a ông  P.  rong quá trình giải quyết 

v  án  òa án nhi u l n triệu t p tham gia tố t ng nh ng ng ời kế th a quy n và ngh a v  c a 

b   ơn v ng m t, ng ời c  quy n l i, ngh a v  liên quan       c triệu t p h p lệ nhi u l n 

nh ng v ng m t. Do   ,  òa án   a v  án ra xét x  v ng m t ng ời c  quy n l i, ngh a 

v  liên quan theo quy   nh t i Đi u 227 c a B  lu t  ố t ng dân sự.   

[1.6]  rong quá trình giải quyết v  án nguyên  ơn c   ơn xin rút l i m t ph n yêu c u 

khởi kiện  ối v i b   ơn v  số ti n l i phát sinh nên   i   ng xét x   ình chỉ m t ph n yêu 

c u khởi kiện c a nguyên  ơn theo quy   nh t i  i m c khoản 1 Đi u 217 B  lu t  ố t ng dân 

sự.  

[2].    yêu c u khởi kiện: nguyên  ơn ông Đỗ  uy N khởi kiện b   ơn ông  r n   

và bà Bùi  h  C yêu c u h y h p   ng chuy n nh  ng quy n s  d ng  ất ngày 05 tháng 

12 năm 2011. Bu c ông   và bà C phải trả l i cho ông N số ti n 228.000.000   ng. 

  ét, giấy sang nh  ng  ất th  canh l p ngày ngày 05 tháng 12 năm 2011 giữa ông 

Đỗ  uy  N và ông  r n  P, bà Bùi  h  C.    hình th c c a h p   ng sang nh  ng không 

ch ng thực theo quy   nh t i Đi u 689 c a B  lu t Dân sự năm 2005 nên không  ảm bảo 

theo quy   nh t i Đi u 124, 167 c a B  lu t Dân sự năm 2005.    n i dung t i giấy sang 

nh  ng  ất th  canh th  hiện th a 483 tờ bản    số 6.  uy nhiên, t i thời  i m l p giấy 

sang nh  ng  ất th  canh thì th a  ất số 483 tờ bản    số 6 t i x   ai   ng không còn 

t n t i mà    tách thành 02 th a là 514  h  ông  r n  P   ng tên  và th a 515  ông  r n  

H   ng tên t  năm 2009), ông  P, bà  c sang nh  ng  ất trong khi  iấy ch ng nh n 

quy n s  d ng  ất do ông  r n  H   ng tên mà không    c sự   ng ý c a ông  r n  H vi 

ph m  i u cấm c a pháp lu t, không phù h p v i Đi u 698 B  lu t Dân sự năm 2005. 

Nh  v y, v  hình th c và n i dung c a giấy sang nh  ng  ất th  canh giữa ông  N và 

ông  P, bà  c không  ảm bảo  i u kiện c  hiệu lực c a giao d ch dân sự theo quy   nh t i 

Đi u 122 B  lu t Dân sự năm 2005. Do   , h p   ng chuy n nh  ng quy n s  d ng  ất 

giữa nguyên  ơn và b   ơn là vô hiệu t i thời  i m sang nh  ng theo quy   nh t i Đi u 

127 B  lu t Dân sự năm 2005. 

Ngày 05 tháng 12 năm 2011, ông  P viết giấy sang nh  ng th a 843, tờ bản    số 6 

cho ông  N. Ngày 21 tháng 11 năm 2011, ông  P c ng ký chuy n nh  ng quy n s  d ng 

 ất trên cho ông Nguyễn  ự  B. Ông  N chỉ yêu c u h y h p   ng chuy n nh  ng nên 

 òa án giải quyết theo pháp lu t tố t ng dân sự. Ông  N không yêu c u tiếp t c thực hiện 
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h p   ng và quy n s  d ng  ất    chuy n nh  ng cho ng ời khác và ông  P    chết nên 

 òa án không ra quyết   nh v  hoàn tất hình th c h p   ng giữa hai bên. 

 rong quá trình giải quyết v  án, nguyên  ơn không ch ng minh    c những ng ời 

kế th a quy n và ngh a v  c a b   ơn  ông  P  c  h ởng    c di sản th a kế.  òa án    

tiến hành các biện pháp thu th p ch ng c  liên quan  ến tài sản c a ông  r n  P    l i    

 ảm bảo việc thực hiện ngh a v  c a ông  P nh ng không xác   nh    c, t  khi ông  r n  

P chết, hàng th a kế c a ông  P không    c h ởng th a kế tài sản gì c a ông  P    l i 

nên ngh a v  c a những ng ời thu c hàng th a kế c a ông  P không phát sinh theo quy 

  nh t i Đi u 637 B  lu t Dân sự năm 2005. 

Bà Bùi  h   c cho r ng  ây là việc vay ti n giữa ông  P và ông  N không liên quan 

gì  ến bà, ông  P không c  khả năng trả ti n vay cho ông  N nên ông  P và ông  N viết 

giấy sang nh  ng  ất này, ông  P yêu c u bà ký vì bà c  tên trong s  h  khẩu, thực tế bà 

không c  nh n ti n gì t  ông  N.  heo lời khai c a bà  c,  òa án yêu c u bà cung cấp 

ch ng c     bảo vệ quy n l i c a bà nh ng bà  c không cung cấp, theo giấy sang nh  ng 

 ất thì bà  c trực tiếp ký và nh n ti n cùng v i ông  P, ông  P chết nên bà  c phải c  trách 

nhiệm thanh toán cho nguyên  ơn số ti n    nh n. Do   , ý kiến trình bày c a bà  c là 

không c  căn c       i   ng xét x  chấp nh n. 

   các phân tích trên, yêu c u khởi kiện c a nguyên  ơn là c  căn c  nên   i   ng 

xét x  chấp nh n.  

[3]  ét ý kiến phát bi u c a Ki m sát viên t i phiên tòa v  việc tuân theo pháp lu t 

tố t ng và v  việc giải quyết v  án là phù h p. 

[4]    chi phí tố t ng: do yêu c u khởi kiện c a nguyên  ơn    c  òa án chấp nh n 

nên b   ơn phải ch u chi phí xem xét thẩm   nh t i ch  và   nh giá theo quy   nh.  

[5]    án phí: do yêu c u khởi kiện c a nguyên  ơn    c  òa án chấp nh n nên b  

 ơn phải ch u án phí dân sự sơ thẩm theo quy   nh c a pháp lu t.  

 ì các l  trên;  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn c  vào các Đi u 26, 35, 131, 147, 157, 165 và 266 B  lu t  ố t ng dân sự; 

Căn c  vào 122, 124, 127, 128, 137, 167, 637, 689 và 698 B  lu t dân sự năm 2005; 

Căn c  vào Đi u 27 c a  háp lệnh  n phí, lệ phí  òa án; khoản 4 Đi u 17 c a Ngh  

quyết số 01/2012/NQ- Đ   ngày 13 tháng 6 năm 2012 c a   i   ng  hẩm phán  òa án 

nhân dân tối cao    ng d n áp d ng m t số quy   nh c a pháp lu t v  án phí, lệ phí  òa 

án. 

 uyên x :  

1. Chấp nh n yêu c u khởi kiện c a nguyên  ơn ông Đỗ  uy  N v i b   ơn bà Bùi 

 h   c v  việc “Tranh chấp h p   ng chuy n nh  ng quy n s  d ng  ất”. 

  y giấy sang nh  ng  ất th  canh l p ngày 05 tháng 12 năm 2011 giữa ông Đỗ 

Huy  N v i ông  r n  P và bà Bùi  h  C. 

Bu c bà Bùi  h   c c  trách nhiệm thanh toán cho ông Đỗ  uy  N số ti n 228.000.000 

 hai trăm hai m ơi tám triệu    ng. 

2.    chi phí xem xét thẩm   nh và   nh giá: Bà Bùi  h   c phải ch u 5.548.880 

 năm triệu năm trăm bốn m ơi tám nghìn tám trăm tám m ơi    ng. Ông Đỗ  uy  N    
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n p, bà Bùi  h   c c  trách nhiệm thanh toán cho ông Đỗ  uy  N số ti n 5.548.880  năm 

triệu năm trăm bốn m ơi tám nghìn tám trăm tám m ơi    ng. 

K  t  ngày c   ơn yêu c u thi hành án c a ng ời c  quy n yêu c u thi hành án cho 

 ến khi thi hành án xong, hàng tháng ng ời b  thi hành án còn phải ch u khoản ti n l i 

c a số ti n còn phải thi hành án theo m c l i suất    c quy   nh t i Đi u 357 và Đi u 

468 c a B  lu t Dân sự năm 2015 t ơng  ng v i thời gian ch a thi hành án. 

3.    án phí: Bà Bùi  h   c phải ch u 300.000   ng   B trăm nghìn   ng) án phí dân 

sự sơ thẩm.  oàn trả l i ho ông Đỗ  uy  N số ti n 7.068.000   ng  bảy triệu không trăm 

sáu m ơi tám nghìn   ng  ti n t m  ng án phí    n p theo biên lai thu số 

AA/2013/08225 ngày 02 tháng 01 năm 2014 c a Chi c c thi hành án dân sự huyện Bến 

Cát  nay là Bàu Bàng), tỉnh Bình D ơng.  

4. Quy n kháng cáo: Nguyên  ơn, c  m t    c quy n kháng cáo bản án trong h n 

15 ngày k  t  ngày tuyên án sơ thẩm. B   ơn, ng ời kế th a quy n và ngh a v  c a b  

 ơn, ng ời c  quy n l i, ngh a v  liên quan v ng m t t i phiên tòa c  quy n kháng cáo 

bản án trong thời h n 15 ngày k  t  ngày nh n    c bản án ho c k  t  ngày bản án    c 

niêm yết theo quy   nh c a pháp lu t. 

 r ờng h p bản án, quyết   nh    c thi hành theo quy   nh t i Đi u 2  u t  hi 

hành án dân sự thì ng ời    c thi hành án dân sự, ng ời phải thi hành án dân sự c  

quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, tự nguyện thi hành án ho c b  

c ỡng chế thi hành án theo quy   nh t i các  i u 6, 7, 7a, 7b và 9  u t  hi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án    c thực hiện theo quy   nh t i Đi u 30  u t thi hành án dân 

sự.  

Nơi nhận:                                                 TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-  AND tỉnh Bình D ơng;                           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-  KSND huyện Bàu Bàng; 

- Chi c c   A Dân sự  .Bàu Bàng;  

- Các   ơng sự;  

- C ng thông tin  iện t   òa án; 

-   u:    sơ,   .                                  

                                                                               Nguyễn Đăng Khoa 

 

 

 

 

 


